
  ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG TRƯỜNG                         Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

                                       

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG  

1. Tập thể:                                                                                                                                    

TT Đơn vị Ghi chú 

1 Tổ tàu thuyền đoàn kết-an toàn số 01 Đại diện Ông: Nguyễn Đăng Tiến 

2 Tổ tàu thuyền đoàn kết-an toàn số 03 Đại diện Ông: Lê Văn Thắng 

3 Tổ tàu thuyền đoàn kết-an toàn số 13 Đại diện Ông: Nguyễn Hữu Hòa 

2. Cá nhân: 

TT Họ và tên Chức vụ Ghi Chú 

1 Ông: Lê Văn Tâm Tổ viên tổ đoàn kết tiêu biểu Thôn Giang Sơn 

2 Ông: Lê Xuân An Tổ viên tổ đoàn kết tiêu biểu Thôn Linh Trường 

3 Ông: Trương Đình Hùng Tổ viên tổ đoàn kết tiêu biểu Thôn Linh Trường 

4 Ông: Nguyễn Đình Cúc Tổ viên tổ đoàn kết tiêu biểu Thôn Liên Minh 

5 Ông: Nguyễn Hữu Hồng Tổ viên tổ đoàn kết tiêu biểu Thôn Hải Sơn 

6 Ông: Lê Xuân Dũng Tổ viên tổ đoàn kết tiêu biểu Thôn 1 

7 Ông: Lê Phạm Hường Tổ viên tổ đoàn kết tiêu biểu Thôn Thành Xuân 

8 Ông: Trương Đình Tiến Công dân tiêu biểu  Thôn Linh Trường 

9 Bà: Nguyễn Thị Hòe Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Giang Sơn 

10 Ông: Nguyễn Hữu Đồng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Thôn Hải Sơn 

 

Người lập danh sách                                  Duyệt của Chủ tịch UBND xã 

 

 

 

  

Nguyễn Văn Hùng                                                    Lê Thanh Cảnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ HOẰNG TRƯỜNG                         Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

                                       

DANH SÁCH CẤP KINH PHÍ KHEN THƯỞNG  

1) Tập thể:                                                                             ( đơn vị tính: nghìn đồng) 

STT Đơn vị Số tiền Ký nhận 

1 Tổ tàu thuyền đoàn kết-an toàn số 01 450.000  

2 Tổ tàu thuyền đoàn kết-an toàn số 03 450.000  

3 Tổ tàu thuyền đoàn kết-an toàn số 13 450.000  

 Cộng 1.350.000  

2) Cá nhân: 

STT Họ và tên Đơn vị Số tiền Ký nhận 

1 Ông: Lê Văn Tâm Thôn Giang Sơn 230.000  

2 Ông: Lê Xuân An Thôn Linh Trường 230.000  

3 Ông: Trương Đình Hùng Thôn Linh Trường 230.000  

4 Ông: Nguyễn Đình Cúc Thôn Liên Minh 230.000  

5 Ông: Nguyễn Hữu Hồng Thôn Hải Sơn 230.000  

6 Ông: Lê Xuân Dũng Thôn 1 230.000  

7 Ông: Lê Phạm Hường Thôn Thành Xuân 230.000  

8 Ông: Trương Đình Tiến Thôn Linh Trường 230.000  

9 Bà: Nguyễn Thị Hòe Thôn Giang Sơn 230.000  

10 Ông: Nguyễn Hữu Đồng Thôn Hải Sơn 230.000  

 Cộng  2.300.000  

              Tổng cộng: 3.650.000 đồng ( Ba triệu sáu trăm năm mười nghìn đồng) 

    

Người lập danh sách                                       Duyệt của Chủ tịch UBND xã 

 

 

 

  

   Nguyễn Văn Hùng                                                         Lê Thanh Cảnh 
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